
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Khu Almaz Market, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, 
Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAY MẶC VINH KHÁNH

0110573765

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép
(Trừ kinh doanh quân trang)

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh thuốc, trang thiết 
bị y tế)

4649

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp 
ứng các điều kiện theo quy định pháp luật)

8299

6. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAY MẶC VINH KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH KHANH GARMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VINH KHANH GARMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0833252236
Email: garmentvinhkhanhcompanylimit

ed@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác

7710

10. Sản xuất sợi 1311

11. Sản xuất vải dệt thoi 1312

12. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ Vải nhung và vải bông,
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự,
+ Các loại vải bằng đan móc khác;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan.
- Thêu gia công trên vải, thêu các sản phẩm may mặc khác (trừ 
thêu trang phục).

1391

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

15. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

16. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

17. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

19. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

20. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

21. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

22. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: - Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, 
da tổng hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải 
dệt, sợi hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các 
nguyên liệu này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da;- 
Sản xuất yên đệm;- Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, 
da, nhựa);- Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: Dây 
an toàn, túi;Sản xuất dây giày bằng da;- Sản xuất roi da, roi nài 
ngựa

1512

23. Sản xuất giày, dép 1520

24. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

25. Vận tải hành khách đường sắt 4911

26. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ  
CHUNG         
                 

Việt 
Nam

Tổ 45A khu 4A, 
Phường Cao Xanh, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

350.000.000 35,000 033175007429

2VŨ MINH 
THÚY            
                    

Việt 
Nam

Tổ 45A khu 4A, 
Phường Cao Xanh, 
Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

650.000.000 65,000 022300004097

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố 
định;kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không theo 
tuyến cố định 

4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản; trừ kinh doanh kho ngoại quan, 
địa điểm thu gom hàng lẻ)

5210

30. Bốc xếp hàng hóa 5224

31. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

32. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh thuốc, trang thiết 
bị y tế)

4772

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022300004097
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 45A khu 4A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 45A khu 4A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ MINH THÚY                     Nữ

19/11/2000 Kinh Việt Nam

12/09/2022 Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 16/12/2023 đến ngày 15/01/2024


